[bookmark: _206ipza]Nouns (countable/uncountable) (Danh từ đếm được và danh từ không đếm được)
[bookmark: _4k668n3]Countable noun (Danh từ đếm được)
· Là danh từ chỉ những người/vật... có thể đếm được.
· Có cả hình thức số ít và số nhiều. Đối với danh từ đếm được số ít chúng ta có thể dùng mạo từ a/an. Với các danh từ đếm được số nhiều, chúng ta có thể dùng số đếm (two, three …) , hoặc các lượng từ như some, any, many…
Ví dụ: a book {{một cuốn sách}}, an egg {{một quả trứng}}, three eggs {{3 quả trứng}}, some apples {{vài quả táo}, ...
· Lưu ý cách chuyển đổi danh từ đếm được số ít sang danh từ số nhiều:
Thông thường để chuyển một danh từ đếm được từ số ít sang số nhiều, chúng ta chỉ cần thêm -s vào cuối danh từ đó. 
Tuy nhiên có một số trường hợp cần lưu ý:
· Danh từ tận cùng bằng -o(*), -ch, -sh, -s, -x: thêm -es
potato → potatoes 		watch → watches 
bus → buses 			box → boxes
(*) Lưu ý với trường hợp danh từ tận cùng bằng -o, sẽ có những trường hợp ngoại lệ. 
 Ví dụ: piano → pianos 		photo → photos …
· Danh từ tận cùng bằng một phụ âm + y: đổi y thành i + -es    	
baby → babies 	fly → flies
· Danh từ tận cùng bằng -f, -fe: bỏ f, fe và thêm -ves
knife → knives 	scarf → scarves
· Một số danh từ đếm được khi chuyển sang số nhiều sẽ không theo quy tắc chung.
man → men 		child → children 		person → people …
· Một số danh từ có dạng số ít và số nhiều như nhau.
sheep → sheep 	deer → deer
[bookmark: _2zbgiuw]Uncountable noun (Danh từ không đếm được)
· Là danh từ chỉ những chất liệu, chất lỏng, những khái niệm trừu tượng, và những vật được xem như một khối không thể tách rời.
· Các danh từ không đếm được thường không có hình thức số nhiều.
· Số đếm hay mạo từ a/an không được dùng đối với các danh từ không đếm được. Thay vào đó, các lượng từ như some, any, many… thường được sử dụng. 
      Ví dụ: some water {{một chút nước}}, much sugar {{nhiều đường}}, …  
· Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng kèm với một danh từ đếm được chỉ đơn vị đo lường khác. 
     Ví dụ: a bottle of water {{một chai nước}}, a piece of cake {{một miếng bánh}}, one kilo of beef  {{một kg thịt bò}}, …
[bookmark: _1egqt2p]How much/How many?
[bookmark: _3ygebqi]Cấu trúc
	How many + danh từ đếm được ở dạng số nhiều
How much + danh từ không đếm được


[bookmark: _2dlolyb]Ví dụ
- How many apples are there in the fridge? {{Có bao nhiêu quả táo ở trong tủ lạnh?}}
- How much water do you drink every day? {{Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?}}
[bookmark: _sqyw64]Cách dùng
How many và How much có nghĩa là “bao nhiêu”, dùng để hỏi về số lượng.
[bookmark: _3cqmetx]A/An/Some/Any
[bookmark: _1rvwp1q]Mạo từ a/an
· Mạo từ a/an được dùng với danh từ đếm được số ít, ám chỉ số lượng “một”.
Ví dụ: a book {{một cuốn sách}}, an egg {{một quả trứng}}, ...
· a đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (xét về mặt phát âm).
Ví dụ: a book {{một cuốn sách}} a chicken {{một con gà}}, a uniform {{một bộ đồng phục}}
· an đứng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm (xét về mặt phát âm).
Ví dụ: an egg {{một quả trứng}}, an orange {{một quả cam}}, an hour {{một giờ}}
[bookmark: _4bvk7pj]some, any
[bookmark: _2r0uhxc]1. some
· some có nghĩa là “vài”, “một vài”, “một số”.
· some được dùng với cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
- There are some eggs in the fridge. {{Có một vài quả trứng trong tủ lạnh.}}
- There is some milk in the bottle. {{Có một ít sữa ở trong chai.}}
· some được dùng trong câu khẳng định. Trong câu hỏi, chúng ta sử dụng some  khi muốn đưa ra lời mời, đề nghị. 
- Would you like some tea? {{Bạn có muốn uống một chút trà không?}}
- Can I have some apples? {{Cho tôi một ít táo được không?}}
[bookmark: _1664s55]2. any
· any có nghĩa là “vài”, “một vài”, “một số”.
· any đứng trước danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.
· any thường được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
- Are there any eggs in the fridge? {{Trong tủ lạnh có quả trứng nào không?}}
- There isn’t any butter in the fridge. {{Trong tủ lạnh không còn chút bơ nào.}}

